
SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:          /KSBT-KHNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: “Bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt một số thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa 

cháy” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Nguyễn Phương Dung, Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

Số điện thoại: 0962685855 

Email: phuongdungytb@gmail.com   

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Các nhà cung cấp dịch vụ gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch 

vụ chuyển phát về: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Ninh Bình (địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, phường Nam Thành, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình; số điện thoại: 0962685855). 

- Đồng thời các nhà cung cấp gửi bản scan và file mềm báo giá về địa chỉ 

gmail: phuongdungytb@gmail.com. 

- Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính là thời điểm nhận báo giá bản giấy 

hoặc thời điểm tiếp nhận bản scan qua email (thời điểm báo có thư đến). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 18 tháng 9 năm 2024 đến 

trước 17h00 ngày 25 tháng 9 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 

9 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Khảo sát, lập báo giá dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt một số thiết 

bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cụ thể như sau: 

(chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình (địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, 
phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) 
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3. Thời gian hoàn thành dịch vụ dự kiến: Trong vòng 30 ngày làm việc kể 

từ ngày kí hợp đồng. 

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng 

- Tạm ứng: Không; 

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

  
  
  
  

 Lê Hoàng Nam 

 

  



3 

 

PHỤ LỤC 

Danh mục dịch vụ yêu cầu 

STT Nội dung công việc ĐVT 

A 
Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị vận hành phòng bơm 

chữa cháy 

 

1 
Kiểm tra, bảo dưỡng bơm điện chữa cháy (siết lại ốc, lau chùi, tra dầu các 

trục quay,…) 

Cái 

2 Kiểm tra bảo dưỡng Y lọc nước, siết lại ốc, zoăng cao su Cái 

3 Kiểm tra bảo dưỡng thay thế khớp nối mềm chống rung bơm chữa cháy Cái 

4 Kiểm tra bảo dưỡng van chặn (siết lại ốc, zoăng cao su, tra dầu…) Cái 

5 Kiểm tra bảo dưỡng lại van một chiều  Cái 

6 
Kiểm tra sữa chữa, bảo dưỡng bơm diezel và thay thế bình ắc quy đề nổ cho 

bơm 

Bộ 

7 Kiểm tra sữa chữa tủ điều khiển bơm chữa cháy Tủ 

8 Lắp đặt mới lăng phun chữa cháy Cái 

9 Thay thế rọ hút bơm chữa cháy D100 Cái 

10 Bích thép D100 + zoăng cao su Cái 

11 Bulong + ecu + long đen M16 Bộ 

12 Kiểm tra bảo dưỡng van tín hiệu Gói 

13 Thay thế van mồi D25 Cái 

14 Kiểm tra, chạy lại hệ thống chữa cháy Gói 

B Hệ thống báo cháy trung tâm  

1 Lắp đặt mới tủ trung tâm báo cháy 15 kênh Cái 

2 Lắp đặt điện trở cuối kênh Cái 

3 Lắp đặt dây tín hiệu 2x20x0.5mm2 m 

4 Lắp đặt ống bảo vệ dây tín hiệu D40/32 m 

5 
Vật tư phụ hoàn thiện hệ thống (kẹp, box chia ngả, măng xông nối ống, dây 

thít, nở+vít, băng dính, ….) 

Gói 

C Trang bị bình chữa cháy xách tay, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy  

C.1 Cơ sở 1  

I Khu nhà khoa Dược - Truyền thông GDSK  

1 Bảo dưỡng hệ thống báo cháy tầng 1,2,3 Gói 

2 
Thay mới các bình chữa cháy tầng 1,2,3 (mỗi bộ gồm 01 bình CO2; 02 bình 

bột)  

Bộ 

3 Lắp đặt biển, nội quy, tiêu lệnh PCCC tầng 1,2,3 Bộ 

4 
Lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn  thoát nạn tầng 1,2,3 khu nhà dược, 

truyền thông 

Gói 

II Khu nhà khám bệnh  

1 
Thay mới các bình chữa cháy tầng 1,2,3 (mỗi bộ gồm 01 bình CO2; 02 bình 

bột)  

Bộ 

2 Lắp đặt biển, nội quy, tiêu lệnh PCCC tầng 1,2,3 Bộ 

3 Lắp đặt hệ thống báo cháy tầng 1,2,3 Gói 

III Khu nhà Xét nghiệm -CĐHA - TDCN  

1 
Thay mới các bình chữa cháy tầng 1,2,3 (mỗi bộ gồm 01 bình CO2; 02 bình 

bột)  

Bộ 
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2 Lắp đặt biển, nội quy, tiêu lệnh PCCC tầng 1,2,3 Bộ 

3 Lắp đặt hệ thống báo cháy tầng 1,2,3 Gói 

IV Khu nhà hành chính  

1 
Thay mới các bình chữa cháy tầng 1,2,3 (mỗi bộ gồm 01 bình CO2; 02 bình 

bột)  

Bộ 

2 Lắp đặt biển, nội quy, tiêu lệnh PCCC tầng 1,2,3 Bộ 

3 Lắp đặt bình chữa cháy cho khu nhà xe, nhà bảo vệ và nơi để hóa chất Bình 

4 Lắp đặt hệ thống báo cháy tầng 1,2,3 Gói 

C.2 Cơ sở 2  

I Khu nhà xét nghiệm   

1 
Thay mới các bình chữa cháy tầng 1,2,3 (mỗi bộ gồm 01 bình CO2; 02 bình 

bột)  

Bộ 

2 Lắp đặt biển, nội quy, tiêu lệnh PCCC tầng 1,2,3 Bộ 

II Khu điều trị da liễu  

1 
Thay mới các bình chữa cháy tầng 1,2,3 (mỗi bộ gồm 01 bình CO2; 02 bình 

bột)  

Bộ 

2 Lắp đặt biển, nội quy, tiêu lệnh PCCC tầng 1,2,3 Bộ 

III Khu điều trị Methadone  

1 Lắp đặt, thay các bình chữa cháy (mỗi bộ gồm 01 bình CO2; 02 bình bột)  Bộ 

2 Lắp đặt biển, nội quy, tiêu lệnh PCCC  Bộ 
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